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Câu 1: Phân tử khối của peptit Gly-Ala-Val-Gly-Ala là:

A. 445
B. 409
C. 391
D. 373
Câu 2: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

A. xà phòng và ancol etylic.
B. glucozơ và ancol etylic.

C. xà phòng và glixerol.
D. glucozơ và glixerol.

Câu 3: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không  khí) thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của  V là :

A. 2,8 (lit)
B. 3,08 (lit)
C. 3,36 (lit)
D. 4,48 (lit)

Câu 4: Cho dãy các kim loại: Ag, Al, Cu, Ca, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy tan được trong dung dịch HCl là

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 5: Axit [image: image2.png]


 -aminocaproic có cấu tạo thu gọn là:

A. H2N[CH2]4COOH
B. H2N[CH2]6COOH
C. H2N[CH2]5COOH
D. H2N[CH2]3COOH

Câu 6: Đốt cháy hoàn 5,9 g một amin no đơn chức mạch hở X thu được 1,12 (lit) N2 (đktc). Công thức của X là:

A. C4H11N
B. C3H9N
C. C3H7N
D. C3H7N
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn m gam một heptapeptit X thu được hỗn hợp Y gồm 1,5 gam Glyxin, 3,56 gam Alanin và 1,17 gam Valin.  Giá trị của m là:

A. 8,35
B. 7,45
C. 5,15
D. 6,25
Câu 8: Amin nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?

A. C6H5NH2
B. CH3CH2NHCH3
C. NH3
D. CH3CH2NH2
Câu 9: Công thức phân tử của glucozơ là

A. C12H22O11
B. C6H12O6
C. (C6H10O5)n
D. C5H10O5
Câu 10: Trùng hợp 56 lít khí etilen (đktc) với hiệu suất 60% thu được bao nhiêu gam PE?

A. 42
B. 70
C. 53
D. 60
Câu 11: Cho các nhận xét sau:

(a) Nilon 6,6 là polime trùng ngưng

(b) tơ olon (hay nitron) là tơ trùng hợp

(c) Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp

(d) Trùng hợp axit (-amino enantoic thu được tơ enang(nilon-7)

(e) amilozơ của tinh bột có cấu trúc phân nhánh.
Số nhận xét đúng là:

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được 0,448 lít (đktc) khí nitơ và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là:

A. 24,5 gam.
B. 23 gam.
C. 22,2 gam.
D. 20,8 gam.

Câu 13: Cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,12.
B. 18,24.
C. 12,00.
D. 24,00.
Câu 14: Đun nóng dung dịch chứa 2,7 gam glucozơ với dd AgNO3/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được tối đa là bao nhiêu gam:
A. 1,08 gam
B. 1,62gam
C. 2,16 gam
D. 3,24 gam
Câu 15: Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X chỉ thu được 66,75 gam alanin. X là:

A. tetrapeptit.
B. đipeptit.
C. tripeptit.
D. pentapeptit.
Câu 16: Cho m gam Zn  vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

A. 39 gam
B. 13 gam
C. 26 lít
D. 6,5 gam
Câu 17: Amin nào sau đây là amin bậc II

A. CH3-NH-CH3
B. C2H5NH2
C. C6H5NH2
D. C3H7NH2
Câu 18: Phân tử polime bao gồm sự lặp đi lặp lại của rất nhiều các

A. mắt xích cấu trúc
B. monome
C. đọan mạch
D. nguyên tố
Câu 19: Tơ được tổng hợp từ xenlulozơ có tên là

A. tơ poliamit.
B. polieste.
C. tơ visco.
D. tơ nitron

Câu 20: Cho 3,56 gam alanin (H2N-CH(CH3)-COOH) tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được bao nhiêu gam muối (khan)?

A. 5,02 gam
B. 10,04 gam
C. 9,96 gam
D. 4,98 gam

Câu 21: X có công thức phân tử là C3H7O2N. Biết X tác dụng được với NaOH, HCl, Na2CO3. Công thức cấu tạo chính xác của X là:

A. HCOOCH2CH2NH2
B. NH2CH2COOCH3
C. H2NCH2CH2COOH
D. NH2CH2CH2CHO

Câu 22: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. Etyl axetat.
B. Vinyl axetat.
C. Propyl axetat.
D. Phenyl axetat.

Câu 23: Cho 43,50 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là

A. 112,70.
B. 97,20.
C. 119,10.
D. 98,20.

Câu 24: Cho CH3COOC3H7 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

A. CH3COONa và C3H7ONa.
B. CH3COONa và C3H7OH.
C. CH3COOH và C3H7ONa.
D. C3H7OH và CH3COOH
Câu 25: Cho 32,4 gam kim loại M hoá trị n tác dụng với 0,3 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được 26,88 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Mg
B. Al
C. Ca
D. Zn

Câu 26: Một loại xenlulozơ có khối lượng phân tử 326754 đvC. Hỏi thuỷ phân hoàn toàn 1mol xenlulozơ thu được bao nhiêu mol glucozơ :
A. 2016
B. 2017
C. 2018
D. 2015

Câu 27: Cho 9,6 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lit khí (đktc) . Kim loại M là:

A. Al.
B. Fe
C. Mg
D. Zn

Câu 28: Trong phân tử của các cacbohidrat luôn có

A. chức ancol
B. chức axit.
C. chức xeton.
D. chức anđehit.
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác cho 2,76 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là:

A. C2H5COOH
B. C2H3COOH
C. CH3COOH
D. C3H5COOH

Câu 30: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

A. 3,31 gam
B. 1,71 gam
C. 0,98 gam
D. 2,33 gam

Câu 31: Axit nào sau đây không phải là axit béo:

A. axit panmitic.
B. axit stearic.
C. axit fomic.
D. axit oleic.
Câu 32: Cho 19,2 gam kim loại (M) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại (M) là:

A. Fe.
B. Mg.
C. Zn.
D. Cu.
Câu 33: Kim loại nào sau đây ở điều kiện thường là chất lỏng:

A. Hg
B. Al
C. Na
D. Ca
Câu 34: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,2.
B. 19,2.
C. 16,4.
D. 9,6.
Câu 35: Số liên kết peptit trong một tripeptit là:

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 36: Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là
A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC2H4COOH.
C. H2NC4H8COOH.
D. H2NCH2COOH.
Câu 37: Công thức phân tử của anilin là:

A. C2H5NH2
B. C6H5NH2
C. C3H7NH2
D. C7H7NH2
Câu 38: Dãy gồm các kim loại tan trong H2O ở điều kiện thường là:

A. Na, Mg, Ca.
B. Ba, K, Na.
C. Li, Na, Zn.
D. Ca, Ba, Al.

Câu 39: Cho các phát biểu sau:

1) etylfomat có phản ứng tráng bạc.

2) vinyl axetat làm mất màu dung dịch brom.

3) Đun nóng X (C4H6O2) với KOH thì thu được ancol đơn chức, X có 3 công thức cấu tạo.

4) isoamyl axetat có mùi dầu chuối.

5) etylfomat có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic. 
Số phát biểu đúng.

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 40: Kim loại có độ cứng cao nhất so với các kim loại khác  là

A. Cu.
B. Ag.
C. Fe.
D. Cr.
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